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Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Triết học ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1605652  Mai Thanh Sơn  27/06/98  ML16U3A1   2.68  148  Khá  Triết học    
 2  B1705433  Trần Hoàng An  21/12/99  ML17U3A1   2.81  140  Khá  Triết học    
 3  B1705434  Nguyễn Ngọc Minh Anh  25/02/99  ML17U3A1  N  3.16  144  Khá  Triết học    
 4  B1705435  Trần Thị Phương Anh  06/06/99  ML17U3A1  N  3.10  140  Khá  Triết học    
 5  B1705437  Hà Thị Cẩm  01/01/99  ML17U3A1  N  2.97  140  Khá  Triết học    
 6  B1705439  Võ Hoàng Kim Cúc  29/07/99  ML17U3A1  N  2.95  144  Khá  Triết học    
 7  B1705442  Nguyễn Hải Đăng  15/07/99  ML17U3A1   3.05  140  Khá  Triết học    
 8  B1705445  Nguyễn Thị Thúy Hằng  31/10/99  ML17U3A1  N  3.12  140  Khá  Triết học    
 9  B1705446  Phạm Minh Hoàng  13/11/99  ML17U3A1   3.38  142  Giỏi  Triết học    

 10  B1705447  Lâm Nguyễn Thanh Huấn  14/12/99  ML17U3A1   2.49  141  Trung bình  Triết học    
 11  B1705448  Hồ Thị Bích Huyền  17/01/99  ML17U3A1  N  3.13  140  Khá  Triết học    
 12  B1705449  Phạm Khánh Hưng  25/02/99  ML17U3A1   3.07  140  Khá  Triết học    
 13  B1705450  Ngô Minh Khang  01/03/98  ML17U3A1   2.93  140  Khá  Triết học    
 14  B1705452  Đoàn Dương Duy Linh  18/03/99  ML17U3A1   2.39  140  Trung bình  Triết học    
 15  B1705454  Hồ Thị Luyến  29/06/99  ML17U3A1  N  2.78  140  Khá  Triết học    
 16  B1705455  Lê Nguyễn Kim Ngân  14/11/99  ML17U3A1  N  2.96  142  Khá  Triết học    
 17  B1705457  Thái Thảo Nguyên  29/04/98  ML17U3A1  N  3.38  153  Giỏi  Triết học    
 18  B1705458  Sơn Thanh Nhàn  18/06/99  ML17U3A1  N  2.71  140  Khá  Triết học    
 19  B1705459  Trần Đồ Nhi  26/12/99  ML17U3A1  N  3.03  144  Khá  Triết học    
 20  B1705462  Đặng Hương Quế  14/09/97  ML17U3A1  N  2.37  144  Trung bình  Triết học    
 21  B1705464  Đỗ Chí Tâm  06/06/94  ML17U3A1   2.53  140  Khá  Triết học    
 22  B1705465  Hồ Tấn Thanh  05/07/99  ML17U3A1   2.91  140  Khá  Triết học    
 23  B1705466  Dương Trường Thi  25/02/99  ML17U3A1   3.16  153  Khá  Triết học    
 24  B1705467  Kim Hoàng Thiện  30/10/99  ML17U3A1   2.36  140  Trung bình  Triết học    
 25  B1705468  Nguyễn Anh Thoại  25/09/99  ML17U3A1   2.84  140  Khá  Triết học    
 26  B1705470  Nguyễn Thị Minh Thư  15/09/99  ML17U3A1  N  2.90  144  Khá  Triết học    
 27  B1705471  Bùi Hoàng Tiến  28/04/99  ML17U3A1   2.79  140  Khá  Triết học    
 28  B1705472  Trần Quốc Tổng  10/07/98  ML17U3A1   2.46  140  Trung bình  Triết học    
 29  B1705473  Tiêu Thùy Trang  09/09/99  ML17U3A1  N  3.07  140  Khá  Triết học    
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 30  B1705476  Phạm Nguyễn Kim Tuyền  09/03/99  ML17U3A1  N  3.20  140  Giỏi  Triết học    
 31  B1705479  Trần Thị Tường Vi  24/11/99  ML17U3A1  N  2.76  140  Khá  Triết học    
 32  B1705481  Nguyễn Lan Anh  23/02/99  ML17U3A1  N  3.08  149  Khá  Triết học    
 33  B1705483  Nguyễn Thị Ngọc Ánh  16/11/99  ML17U3A1  N  3.77  147  Xuất sắc  Triết học    
 34  B1705485  Trần Thị Cẩm Chi  15/08/99  ML17U3A1  N  2.72  140  Khá  Triết học    
 35  B1705487  Lâm Văn Cường  13/11/99  ML17U3A1   2.56  142  Khá  Triết học    
 36  B1705490  Võ Phi Điểu  01/01/99  ML17U3A1  N  2.61  140  Khá  Triết học    
 37  B1705494  Nguyễn Thị Bích Hợp  23/09/99  ML17U3A1  N  2.96  144  Khá  Triết học    
 38  B1705498  Nguyễn Hoàng Khái  15/02/98  ML17U3A1   2.75  142  Khá  Triết học    
 39  B1705499  Lê Kiên  30/08/99  ML17U3A1   3.09  145  Khá  Triết học    
 40  B1705501  Trần Car Los  28/02/99  ML17U3A1   2.97  140  Khá  Triết học    
 41  B1705504  Nguyễn Thành Nguyên  24/06/98  ML17U3A1   2.56  142  Khá  Triết học    
 42  B1705506  Cao Trung Nhân  09/07/99  ML17U3A1   3.56  143  Giỏi  Triết học    
 43  B1705507  Lê Thị Nhí  09/04/99  ML17U3A1  N  3.38  144  Giỏi  Triết học    
 44  B1705508  Võ Trần Phú  28/12/99  ML17U3A1   2.90  140  Khá  Triết học    
 45  B1705511  Lý En Si  28/11/97  ML17U3A1   2.99  144  Khá  Triết học    
 46  B1705513  Phan Thị Ngọc Thân  24/10/99  ML17U3A1  N  2.94  140  Khá  Triết học    
 47  B1705514  Hồ Phan Thiết  04/02/99  ML17U3A1   2.62  142  Khá  Triết học    
 48  B1705517  Huỳnh Anh Thư  15/05/99  ML17U3A1  N  2.97  140  Khá  Triết học    
 49  B1705518  Phạm Thị Mỷ Tiên  04/05/99  ML17U3A1  N  3.12  140  Khá  Triết học    
 50  B1705520  Đặng Hồng Phương Trang  06/04/99  ML17U3A1  N  3.28  142  Giỏi  Triết học    
 51  B1705522  Lê Thanh Triều  21/02/99  ML17U3A1   2.47  142  Trung bình  Triết học    

 Ngành học: Chính trị học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1607320  Lê Nguyễn Huyền Trân  29/03/98  ML16V9A2  N  3.31  142  Giỏi  Chính trị học    
 2  B1707079  Bùi Lê Lan Anh  08/10/99  ML17V9A1  N  3.47  140  Giỏi  Chính trị học    
 3  B1707081  Đào Hồng Chi  08/06/99  ML17V9A1  N  3.02  144  Khá  Chính trị học    
 4  B1707083  Trịnh Thị Kiều Diễm  31/10/99  ML17V9A1  N  3.11  140  Khá  Chính trị học    
 5  B1707084  Tăng Thành Đạt  31/05/99  ML17V9A1   3.25  140  Giỏi  Chính trị học    
 6  B1707089  Võ Tuyết Hoa  17/03/99  ML17V9A1  N  3.27  140  Giỏi  Chính trị học    
 7  B1707091  Trần Thị Bích Huyền  08/02/99  ML17V9A1  N  3.53  147  Giỏi  Chính trị học    
 8  B1707096  Trần Quốc Khôi  30/07/99  ML17V9A1   2.96  140  Khá  Chính trị học    
 9  B1707102  Dương Trà My  21/11/99  ML17V9A1  N  3.17  144  Khá  Chính trị học    

 10  B1707105  Trà Hữu Nghĩa  03/10/98  ML17V9A1   3.14  140  Khá  Chính trị học    
 11  B1707106  Lê Văn Nghị  16/04/99  ML17V9A1   3.29  142  Giỏi  Chính trị học    
 12  B1707113  Nguyễn Thị Lam Thảo  13/11/99  ML17V9A1  N  3.38  140  Giỏi  Chính trị học    
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 13  B1707115  Ung Thị Kim Thoa  10/10/99  ML17V9A1  N  3.44  140  Giỏi  Chính trị học    
 14  B1707116  Lâm Thị Mỹ Thông  09/11/99  ML17V9A1  N  3.20  140  Giỏi  Chính trị học    
 15  B1707117  Nguyễn Ngọc Cẩm Thu  27/04/99  ML17V9A1  N  3.66  144  Xuất sắc  Chính trị học    
 16  B1707118  Huỳnh Anh Thư  29/05/99  ML17V9A1  N  3.09  141  Khá  Chính trị học    
 17  B1707121  Trần Minh Toàn  16/05/95  ML17V9A1   2.83  141  Khá  Chính trị học    
 18  B1707125  Thạch Thị Ánh Tuyết  08/03/99  ML17V9A1  N  2.88  140  Khá  Chính trị học    
 19  B1707126  Đặng Thanh Tùng  11/02/99  ML17V9A1   3.06  140  Khá  Chính trị học    
 20  B1707127  Trương Thành Tựu  19/05/98  ML17V9A1   3.26  140  Giỏi  Chính trị học    
 21  B1707128  Nguyễn Quốc Tỷ  24/07/99  ML17V9A1   3.25  140  Giỏi  Chính trị học    
 22  B1707129  Phạm Hoàng Việt  23/11/99  ML17V9A1   2.88  140  Khá  Chính trị học    
 23  B1707130  Dương Kiều Anh  08/10/99  ML17V9A1  N  3.24  140  Giỏi  Chính trị học    
 24  B1707133  Dương Thị Dao  25/03/99  ML17V9A1  N  3.11  140  Khá  Chính trị học    
 25  B1707134  Trần Thị Duy  04/01/98  ML17V9A1  N  3.43  140  Giỏi  Chính trị học    
 26  B1707136  Nguyễn Minh Điền  08/06/99  ML17V9A1   3.00  145  Khá  Chính trị học    
 27  B1707138  Võ Thị Mỹ Hân  07/11/99  ML17V9A1  N  3.43  140  Giỏi  Chính trị học    
 28  B1707139  Phan Ngọc Hiếu  02/09/98  ML17V9A1   3.38  140  Giỏi  Chính trị học    
 29  B1707144  Nguyễn Chí Khang  31/10/99  ML17V9A1   3.67  140  Xuất sắc  Chính trị học    
 30  B1707145  Lý Hồng Khiến  27/06/96  ML17V9A1   2.97  140  Khá  Chính trị học    
 31  B1707147  Lê Hoàng Kiệt  20/09/99  ML17V9A1   3.25  140  Giỏi  Chính trị học    
 32  B1707150  Thị Chúc Linh  01/01/99  ML17V9A1  N  3.41  144  Giỏi  Chính trị học    
 33  B1707151  Dư Thị Hồng Luyến  20/07/99  ML17V9A1  N  3.26  140  Giỏi  Chính trị học    
 34  B1707153  Nguyễn Thị Ngọc My  26/08/99  ML17V9A1  N  3.20  142  Giỏi  Chính trị học    
 35  B1707156  Trần Hữu Nghĩa  11/05/99  ML17V9A1   3.00  140  Khá  Chính trị học    
 36  B1707159  Phạm Văn Nhựt  19/12/99  ML17V9A1   3.24  141  Giỏi  Chính trị học    
 37  B1707166  Liêu Thọ  06/10/98  ML17V9A1   3.10  140  Khá  Chính trị học    
 38  B1707167  Nguyễn Phúc Quốc Thống  23/03/97  ML17V9A1   3.40  140  Giỏi  Chính trị học    
 39  B1707168  Phan Bình Thuận  05/05/99  ML17V9A1   2.99  140  Khá  Chính trị học    
 40  B1707169  Lê Thị Anh Thư  21/07/99  ML17V9A1  N  3.20  140  Giỏi  Chính trị học    
 41  B1707170  Ngụy Minh Thư  20/08/98  ML17V9A1   3.37  145  Giỏi  Chính trị học    
 42  B1707171  Trương Thanh Tiền  05/05/99  ML17V9A1  N  2.99  140  Khá  Chính trị học    
 43  B1707176  Lý Thị Cẩm Tú  28/04/99  ML17V9A1  N  3.26  142  Giỏi  Chính trị học    
 44  B1707177  Nguyễn Khánh Tường  03/06/99  ML17V9A1   3.33  140  Giỏi  Chính trị học    

 Ngành học: Giáo dục công dân ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1708384  Nguyễn Thị Thùy Dương  23/11/98  ML17X4A1  N  3.34  140  Giỏi  Giáo dục công dân    

 Ngành học: Giáo dục công dân ( Hệ Đại học - Chính quy)
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 2  B1708387  Lê Ngọc Hân  01/01/99  ML17X4A1  N  3.41  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 3  B1708392  Thái Quốc Khiêm  12/11/99  ML17X4A1   3.36  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 4  B1708397  Lý Cẩm Lụa  28/06/98  ML17X4A1  N  2.99  140  Khá  Giáo dục công dân    
 5  B1708398  Ngô Minh Miền  06/04/99  ML17X4A1   3.63  140  Xuất sắc  Giáo dục công dân    
 6  B1708399  Thạch Đa Na  07/04/99  ML17X4A1   3.15  148  Khá  Giáo dục công dân    
 7  B1708401  Trần Thanh Nam  24/12/98  ML17X4A1   3.16  140  Khá  Giáo dục công dân    
 8  B1708402  Đổ Thùy Ngân  24/06/99  ML17X4A1  N  2.91  140  Khá  Giáo dục công dân    
 9  B1708403  Lâm Ngọc Ngân  24/02/99  ML17X4A1  N  3.08  140  Khá  Giáo dục công dân    

 10  B1708407  Nguyễn Yến Nhi  24/12/99  ML17X4A1  N  3.28  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 11  B1708419  Lê Thị Cẩm Tiên  15/07/99  ML17X4A1  N  3.28  142  Giỏi  Giáo dục công dân    
 12  B1708420  Lê Ngọc Trâm  24/04/99  ML17X4A1  N  3.23  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 13  B1708421  Nguyễn Thị Huyền Trân  16/11/97  ML17X4A1  N  3.36  140  Giỏi  Giáo dục công dân    
 14  B1708424  Danh Thị Truyền  26/08/99  ML17X4A1  N  3.14  142  Khá  Giáo dục công dân    
 15  B1708426  Lâm Ngọc Vinh  01/11/99  ML17X4A1  N  3.47  140  Giỏi  Giáo dục công dân    

Tổng số danh sách: 110 sinh viên
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Trưởng Khoa Khoa học Chính trị Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


